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Câu 1 (3,0 điểm). Giải các phương trình:
a) 3x – 9 = 0;                              b) 
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b)  x2 - 1 = (x+1)(3x - 2);            
[image: image2.wmf]2

x-176

 d).

x224

xx

xx

-

-=

+--

    

Câu 2 (2,0 điểm). Giải bài toán bằng cách  lập phương trình:
          Một ôtô đi từ A đến B với vận tốc trung bình 50km/h. Lúc từ B trở về A ô tô đi với vận tốc trung bình 60km/h, nên thời gian về ít hơn thời gian đi là 30 phút. Tính độ dài quãng đường AB.
Câu 3 (1,0  điểm).
          Chứng minh biểu thức  A =  x2 – 5x + 7 có giá trị dương với mọi x.
Câu 4 (3,0 điểm).
Cho ∆ABC vuông tại A, đường cao AH. Đường phân giác của góc ABC cắt AC 
tại I và cắt AH tại K.

         a) Chứng minh: 
[image: image3.wmf]ΔHBA
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[image: image5.wmf]ΔABC

.
         b) Biết AB = 9cm, BC = 15cm. Tính AC, IC, AI.
        c) Gọi E là trung điểm của KI. Chứng minh: AE 
[image: image6.wmf]^
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Câu 5 (1,0 điểm). Tìm giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của biểu thức: 
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	Câu
	Đáp án
	Biểu điểm

	Câu 1 (3,0điểm)
	Giải phương trình
	

	
	a)  3x – 9 = 0
	

	
	( 3x = 9
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	( x = 3
	

	
	Vậy phương trình đã cho có tập nghiệm là S = (3(
	0,25
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Vậy phương trình đã cho có tập nghiệm  là S = 
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	c) x2 - 1 = (x+1)(3x - 2)            

((x+1)(x-1) – ( x+1) (3x - 2) = 0

( (x + 1)(x – 1- 3x +2) = 0
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	( (x + 1)(- 2x + 1) = 0
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	Vậy tập nghiệm của PT đã cho là S = (-1; 
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	d) Điều kiện: 
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Vậy phương trình đã cho vô nghiệm.
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	Câu 2

(2, 0điểm)
	Gọi độ dài quãng đường AB là x (km) ( x > 0)                                       
	0,25

	
	Thời gian ô tô đi từ A đến B là 
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	Thời gian đi ô tô  từ B trở về A là 
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	Theo bài ta có pt: 
[image: image22.wmf]50

x

 - 
[image: image23.wmf]60

x

 = 
[image: image24.wmf]2

1

.
	0,5

	
	Giải PT ta được: x = 150  (tmđk)    
	0,5

	
	Vậy quãng đường AB dài 150 km
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	 Câu 3

(1,0 điểm)
	            A =  x2 – 5x + 7  =   (x2 – 2.x.
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 EMBED Equation.3  [image: image34.wmf]0
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 với mọi x)
Vậy biểu thức  A =  x2 – 5x + 7 có giá trị dương với mọi x
	0,5

	Câu 4
(3,0điểm)
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Vẽ hình đúng, ghi GT, KL đúng
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	a) Chứng minh [image: image36.wmf]D
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	  b)[image: image46.wmf]ABC
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vuông tại A (gt) [image: image47.wmf]Þ

 BC2 = AB2 + AC2 ( Định lí Pi ta go)
AC2 = BC2 - AB2  = 152 – 92 = 225 – 81 = 144
            [image: image48.wmf]Þ

 AC = 
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	Xét tam giác ABC có BI là tia phân  của góc ABC (gt)
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	Tính được AI = 4,5 cm; IC  = 7,5cm
	0,25

	
	c) 
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ABI vuông tại A)
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(vì BI là phân giác của góc ABC)     
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	=> [image: image62.wmf]D

AKI cân tại A có AE là đường trung tuyến nên AE là đường cao =>AE 
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	+) Chứng minh 
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	+) Chứng minh được  
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	Câu 5
(1,0điểm)
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	Do 
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Dấu “ =” xảy ra khi ( (x +2)2 = 0 ( x  =  -2
Vậy min B  = - 1  khi và chỉ khi   x = -2
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Dấu “ =”  xảy ra khi ( (2x -3)2 = 0( x= 
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Vậy max B = 
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* Chú ý: HS trình bày cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa.
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